KỸ THUẬT
CHĂN NUÔI HEO
I. CHUỒNG TRẠI
1. Yêu cầu

- Địa điểm xây dựng chuồng trại phải cao ráo, dễ thoát nước, xa khu dân cư, trường học, chợ, xí nghiệp,….
- Nên xây dựng chiều dài chuồng theo hướng Đông-Tây (chuồng 2 dãy) để tránh bức xạ mặt trời, chuồng trại phải thoáng mát, có rèm che lúc mưa gió.
- Giữa các dãy chuồng cách nhau 10-20m (2-3 lần chiều cao chuồng) và trồng cây xanh để điều hòa nhiệt và tránh gió lùa.
- Có hố sát trùng ở đầu các dãy, chuồng cách ly, chuồng xuất bán heo riêng biệt để giảm thiểu nguy cơ lây truyền dịch bệnh.
- Nền chuồng làm bằng xi măng, có độ dốc 2-3%, không trơn trợt.
- Diện tích chuồng nái nuôi con khoảng 5-6 m2/con, lồng úm cho heo con từ 0,8-1,0m2, heo thịt từ 0,8-1,2m2/con. Có máng ăn, núm uống tự động riêng biệt, đúng kích cỡ. Ngoài chuồng có rãnh thoát phân và hố phân cách xa chuồng.
- Có điều kiện nên nuôi heo bằng chuồng lồng vừa tiết kiệm diện tích, nhân công, điện, nước, lại vừa hiệu quả.
- Cần phải có hệ thống xử lý chất thải (sử dụng hệ thống biogas) để đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Có thể áp dụng kỹ thuật nuôi heo trên đệm lót sinh học cho heo từ khi cai sữa cho đến trọng lượng 60kg để nâng cao hiệu quả và giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

2. Hệ thống chuồng nuôi

- Hệ thống chuồng hở: Chuồng được xây dựng cao ráo, có những khoảng hở ở phía trên mái và chung quanh chuồng để tạo điều kiện cho sự lưu thông không khí trong và ngoài chuồng, tạo sự thông thoáng tự nhiên.
+ Ưu điểm: Vốn đầu tư ban đầu thấp.
+ Nhược điểm: Tiểu khí hậu chuồng nuôi phụ thuộc vào khí hậu môi trường bên ngoài.
- Hệ thống chuồng kín: Là hệ thống chuồng hở nhưng các khoảng hở của chuồng được gắn bằng những tấm kiếng, tấm nhựa trắng… ngăn sự lưu thông không khí, nhiệt độ một cách tự nhiên. Hệ thống chuồng này đòi hỏi phải trang bị hệ thống làm lạnh, quạt thông gió, hệ thống kiểm soát nhiệt độ…để tạo sự ổn định về nhiệt độ, độ ẩm, thông thoáng khí hậu chuồng nuôi, tạo điều kiện tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của đàn heo.
+ Ưu điểm: Kiểm soát được tiểu khí hậu chuồng nuôi.
+ Nhược điểm: Vốn đầu tư ban đầu cao.
3. Tự động hoá trong chăn nuôi

Thường được áp dụng với hệ thống chuồng kín, các trang thiết bị trong chuồng đều được lắp đặt và điều khiển tự động như: nhiệt độ, độ ẩm, lưu thông không khí, định lượng phân phối thức ăn...

+ Ưu điểm: tạo điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng, phát triển của heo, giảm nhân công, giảm khả năng lây lan dịch bệnh …

+ Nhược điểm: vốn đầu tư ban đầu cao.
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                                Thiết kế chuồng trại
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                                         Chuồng kín
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                                           Chuồng hở
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II. GIỐNG HEO VÀ CÁCH CHỌN
1. Giống heo
a. Heo Landrace

- Nguồn gốc: Xuất xứ từ Đan Mạch 

- Đặc điểm: Sắc lông trắng tầm vóc lớn, cổ dài, đầu thon nhỏ, mõm dài, tai to dài che phủ mắt, dài đòn, lưng thẳng, bụng gọn, phần sau nở nang, bốn chân nhỏ.
- Khả năng sản xuất: Đực, cái làm giống lúc 7-8 tháng tuổi, trọng lượng từ 100-130 kg. Nái đẻ 10-12 con/lứa, trọng lượng sơ sinh bình quân 1,2-1,6 kg/con. Nuôi thịt đạt 90-100kg/con/5-6 tháng tuổi. Tiêu tốn thức ăn: 2,4-3,0 kg/kg tăng trọng. Tỉ lệ nạc: 53-57 %
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b. Heo Yorkshire

- Nguồn gốc: Xuất xứ từ Anh Quốc.
- Đặc điểm: Sắc lông trắng ánh vàng, đầu to, trán rộng, mắt lanh lợi, tai to đứng, lưng thẳng,ngực rộng, đùi to, bốn chân khoẻ.
- Khả năng sản xuất: Đực, cái làm giống lúc 7-8 tháng tuổi, trọng lượng 100-130kg. Nái đẻ 10-12 con/lứa, trọng lượng sơ sinh bình quân: 1,2-1,6 kg/con. Nuôi thịt đạt 90-100 kg/5-6 tháng tuổi. Tiêu tốn thức ăn: 2,6-3,2kg/kg tăng trọng. Tỉ lệ nạc 51-54 %.
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c. Heo Duroc

- Nguồn gốc: Xuất xứ từ Hoa Kỳ.
- Đặc điểm: Lông đỏ sẫm, thân hình chắc chắn, đòn dài, lưng vồng, tai cụp nửa vành phía trước, chân chắc khỏe, bốn móng chân đen.
- Khả năng sản xuất: Đực, cái làm giống lúc 7-8 tháng tuổi, trọng lượng 100-130kg. Nái đẻ ít con: 7-9 con/lứa. Nuôi thịt đạt 100kg/5-6 tháng tuổi
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d. Heo Pietrain

- Nguồn gốc: Xuất xứ từ nước Bỉ. 

- Đặc điểm: Toàn thân có màu trắng và có nhiều đốm màu trắng và đen không đều trên toàn thân, đầu nhỏ, dài, tai to hơi vểnh, cổ to và chắc chắn, vai-lưng-mông-đùi rất phát triển. Toàn thân trông như hình trụ. Đây là giống heo tiêu biểu cho hướng nạc. 
- Khả năng sản xuất: Khả năng sản xuất thịt nạc cao (60- 62%), 6-7 tháng tuổi đạt 100 kg. Khả năng sinh sản  8-9 con/lứa, đạt 1,7-1,8 lứa/năm. 

- Hướng sử dụng: Giống Peitrain được sử dụng để lai tạo với các giống lợn khác tạo thành các tổ hợp lai có nhiều ưu điểm như PiDu x LandYork , Pi x LandYork…
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2. Chọn giống

Chọn heo sinh sản và heo nuôi thịt nên mua heo hậu bị (heo giống nuôi thịt) ở các trại giống, cơ sở chăn nuôi giống tốt, an toàn dịch bệnh, được phép sản xuất kinh doanh và được kiểm dịch của ngành thú y.

a. Chọn heo sinh sản
- Giống: Chọn heo Yorkshire, Landrace hoặc York-Land  
- Nên mua heo hậu bị ở các trại giống, cơ sở chăn nuôi giống tốt, không dịch bệnh …

- Cách chọn 
Chọn theo gia phả 
+ Bố, mẹ có năng suất sinh sản tốt
+ Chọn từ những ổ heo con của nái có số con cai sữa từ 10 con trở lên, ở lứa thứ 2,3,4, tiết sữa nhiều, nuôi con khéo, lý lịch rõ ràng, không bệnh tật
Chọn cá thể
+ Chọn những heo hậu bị dài đòn, mông vai cân đối, bốn chân thẳng, chắc chắn, ống chân to, hai hàng vú thẳng, gần nhau, phân bố đều, lộ rõ, số vú từ 12-14; âm hộ phát triển, không khuyết tật.
+ Chọn heo ở các giai đoạn 2,4-6 tháng, đặc biệt là ở giai đoạn 7 -8 tháng tuổi đạt trọng lượng 120- 130 kg ( trước khi phối giống ).
b. Chọn heo nuôi thịt

- Tốt nhất nên chọn heo lai 3, 4 máu (Pi-Land -York, Duroc-York-Land , Pi-Duroc-York-Land…).
- Chọn con từ những bố mẹ có năng suất cao trong sản xuất, tỷ lệ nạc cao.

- Chọn những con dài đòn, mông, vai nở nang, da hồng hào, lông bóng mượt, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, không khuyết tật.
III. THỨC ĂN

1. Phân loại

- Nhóm thức ăn cung cấp năng lượng: bao gồm các thực liệu cung cấp năng lượng chủ yếu cho thức ăn: bắp, cám và các phụ phẩm của lúa gạo, khoai mì, cám mì….

- Nhóm thức ăn cung cấp đạm: gồm các nguyên liệu thức ăn cung cấp protein chủ yếu: bột cá, bột thịt, bột sữa, khô dầu đậu nành, khô dầu đậu phộng …

- Nhóm cung cấp chất khoáng: chiếm khoảng 2-5 % trong công thức: bột sò, bột xương, muối ăn …
- Nhóm cung cấp vitamin: chiếm tỉ lệ rất thấp 0,25- 1%, gồm các loại premix chứa nhiều loại vitamin, thức ăn xanh.
- Nhóm chất bổ sung: gồm các chất hỗ trợ dinh dưỡng, các chất hỗ trợ tăng trưởng …

2. Các loại thức ăn sử dụng trong chăn nuôi

a. Thức ăn hỗn hợp: Là loại thức ăn hoàn chỉnh phù hợp với sinh lý và tăng trưởng của heo: cám tập ăn, cám mang thai, cám heo thịt…
b. Thức ăn đậm đặc: Là loại thức ăn có chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng, khi sử dụng cho heo phải trộn thêm một số nguyên liệu địa phương sẵn có theo hướng dẫn. 

c. Thức ăn tự trộn: Là loại thức ăn mà nhà chăn nuôi tự phối trộn dựa trên tiêu chuẩn, nhu cầu của các loại heo và thành phần hóa học của nguyên liệu.
3. Lưu ý khi sử dụng thức ăn

- Heo con từ tập ăn đến 20 kg: nên sử dụng thức ăn hỗn hợp có chất lượng tốt.
- Khi sử dụng thức ăn đậm đặc trộn với nguyên liệu địa phương thì phải trộn đúng theo tỉ lệ của nhà sản xuất.
- Thức ăn, nguyên liệu sử dụng đòi hỏi phải không bị ẩm, mốc, mọt,… chất lượng tốt và không quá hạn sử dụng.
- Khi thay đổi thức ăn nên thay đổi từ từ trong 4-5 ngày. 
IV. CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HEO HẬU BỊ

- Chuồng trại phải được vệ sinh sạch sẽ, sát trùng ít nhất 3-5 ngày trước khi nhập heo.
- Phân đàn heo đồng đều theo lứa tuổi, trọng lượng trong cùng ô chuồng, diện tích 1,4 - 1,5 m2/con, nuôi 10-20 con/ô.
- Cung cấp đầy đủ máng ăn, nước uống. 

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tắm mát cho heo lúc trời nóng, tránh mưa tạt, gió lùa. Ổn định nhiệt độ chuồng 20-25o C và độ ẩm 60-70%.
- Nuôi dưỡng:
	Trọng lượng heo (kg)
	Protein thô
(%)
	Năng lượng (ME) (kcal/kgTA)
	Mức ăn

(kg/con/ngày )

	15-30
	18-19
	3.100
	Tự do

	30-65
	16-17
	3.000
	Tự do

	65 - trước phối giống 14 ngày
	14-15
	2.900
	2,2-2,5

	 Trước phối giống 14 ngày - phối giống) 
	14-15
	2.900
	3,0-3,2


V. PHỐI GIỐNG

- Phối giống cho heo hậu bị khi được 7-8 tháng tuổi, đạt trọng lượng từ 120 -130 kg, nên phối giống vào chu kỳ lên giống thứ 2.
- Biểu hiện heo lên giống: Ăn ít hoặc bỏ ăn, cắn phá chuồng, kêu réo liên tục, nhảy lên lưng của heo khác, âm hộ sưng đỏ, có dịch nhờn chảy ra.
- Thời gian heo lên giống từ 2-3 ngày, phối giống vào cuối ngày thứ hai hoặc đầu ngày thứ ba khi dịch nhờn đã keo lại và heo có biểu hiện chịu đực (mê đực): heo đứng im, hai tai dỏng lên khi con khác nhảy lên lưng nó hoặc dùng hai tay ấn mạnh lên lưng heo.
- Thời điểm phối giống thích hợp là từ 12-32 giờ sau khi heo có biểu hiện mê đực.
- Nên phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, phối kép (phối 2 lần), lần sau cách lần trước 8-10 giờ.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thành thục: giống heo, chế độ dinh dưỡng, nhiệt độ môi trường cao ( > 28oC), điều kiện nuôi dưỡng, bệnh tật,… sẽ kéo dài quá trình thành thục (lên giống lần đầu).
VI. CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG  NÁI MANG THAI
- Sau khi phối 18-21 ngày nếu heo không lên giống trở lại thì coi như heo đã đậu thai. Thời gian heo mang thai là 114 ngày (3 tháng + 3 tuần + 3 ngày) ± 3 ngày.

- Trong thời gian 2 tháng đầu mang thai không nên di chuyển nhiều, tránh làm cho heo sợ sệt sẽ bị tiêu thai.

- Cung cấp nước sạch cho heo uống đủ theo nhu cầu.

- Nuôi dưỡng:

+ Thức ăn sử dụng trong giai đoạn này có chứa 13-14 % đạm thô, năng lượng ( ME ) : 2.800-2.900 kcal/kg (thức ăn của nái mang thai).

+ Giai đoạn 1- 84 ngày đầu của thời kỳ mang thai, tuỳ thể trạng ( mập – trung bình – ốm ) của heo mà cho ăn khẩu phần từ 2-2,5 kg/con/ngày. 
+ Giai đoạn từ 85 - 111 ngày cho ăn tăng khẩu phần 2,5-3,0 kg/con/ngày ( tăng 0,5 kg/con/ngày ).
+ Trước khi sinh 3 ngày ( 111 – 114 ngày )  phải giảm thức ăn xuống từ 3kg - 2kg - 1 kg/con/ngày. Ngày heo đẻ có thể không cho ăn hoặc ăn nhẹ (0,5 kg/con/ngày) để tránh heo bị sốt sữa.

+ Trước khi sanh 7 ngày ( khi chuyển nái lên chuồng đẻ ) chuyển thức ăn từ nái mang thai sang thức ăn nái nuôi con .

- Nên bổ sung thêm rau, cỏ xanh trong thời gian mang thai để tránh táo bón và hạn chế một số bệnh về sinh sản.

VII. CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HEO NÁI ĐẺ VÀ HEO CON THEO MẸ

- Trước ngày heo đẻ 5-7 ngày, chuồng đẻ phải được vệ sinh, sát trùng và chuyển heo đến, trước khi sinh 2-3 ngày nái phải được tắm rửa sạch sẽ. 
- Heo nái sắp đẻ biểu hiện: ỉa, đái vặt ; bầu vú căng, bóp đầu vú thấy sữa bắn ra, khi thấy nước ối và phân xu, heo nái rặn từng cơn là heo con sắp ra.
- Heo con đẻ ra dùng giẻ sạch lau nhớt ở miệng, mũi, sát trùng rốn, bấm răng, cắt đuôi, bỏ vào lồng úm (sát trùng cuống rốn, dụng cụ bằng bông y tế nhúng cồn Iod). Sau đó cho heo con bú sữa đầu càng sớm, càng tốt để heo có sức đề kháng, giữ ấm cho heo con bằng  rơm, bao bố, chụp úm ( bóng đèn điện , đèn hồng ngoại, gaz ….) , đảm bảo : 

* Tuần 1 :    34       32o C
* Tuần 2 :    32       30o C

* Tuần 3 :    30       28o C
* Tuần 4 :    28       26o C 
Độ ẩm chuồng nuôi : 60-70 %

     - Đối với chuồng nái đẻ nuôi con, cần đảm bảo nhiệt độ 18-22o C .
- Bình thường heo đẻ 10-15 phút/con. Nếu ra nước ối, phân xu sau 1-2 giờ rặn đẻ nhiều mà không đẻ hoặc con nọ cách con kia trên 1 giờ thì phải mời cán bộ thú y can thiệp.
- Heo mẹ đẻ xong, theo dõi số lượng nhau ra. Nếu sốt cao phải sử dụng kháng sinh chống viêm nhiễm sau khi sinh. 
- Nên sắp xếp cho heo con nhỏ, yếu bú vú phía trước, cố định đầu vú (1-2 ngày đầu), nên cho heo con bú tự do, nếu nhốt vào lồng úm thì tối thiểu cho bú 1 giờ 1 lần.
- Heo con mới đẻ nên tiêm Sắt sau 2 - 3 ngày (100 mg) và 10 – 12 ngày (100 mg). Nếu heo mẹ thiếu sữa thì có thể bổ sung các chế phẩm từ sữa cho heo con sơ sinh. Từ 7-10 ngày tập ăn cho heo con. Thiến heo đực vào khoảng 7 ngày tuổi.
- Thời kỳ heo nái nuôi con đòi hỏi chuồng trại phải khô, ấm, sạch sẽ, thức ăn phải tốt không hư, mốc,… nước uống phải sạch sẽ và đáp ứng đủ theo nhu cầu, không nên thay đổi thức ăn của heo nái.
- Nuôi dưỡng :

+ Heo nái đẻ xong cho ăn tăng dần, từ ngày thứ 4-5 trở đi cho ăn theo nhu cầu, thức ăn có Protein thô: 16%, năng lượng trao đổi: 3000-3.100 kcal/kg.
+ Trước  ngày cai sữa giảm thức ăn của heo mẹ để giảm tiết sữa; tránh viêm vú ; ngày cai sữa cho heo mẹ nhịn ăn, sau đó cho ăn tăng lên để sớm động dục lại.

+ Tập cho heo con ăn sớm (thức ăn có Protein thô: 20-22% , năng lượng ( ME ) 3.300-3.400 kcal/kg ), tuỳ điều kiện thức ăn và tình trạng đàn heo mà cai sữa hợp lý. Nên cai sữa vào khoảng từ 24-28 ngày tuổi.

VIII. CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HEO CAI SỮA
- Trước khi chuyển heo đến, chuồng trại phải được vệ sinh, sát trùng ít nhất 3-5 ngày. 

- Chuồng trại cần đảm bảo nhiệt độ ổn định 25-27oC, màn che, máng ăn, uống đầy đủ.
- Phân loại heo theo lứa tuổi, trọng lượng trong mỗi ô chuồng để dễ quản lý, mật độ 0,3-0,5 m2/con.
- Gần ngày cai sữa nên giảm số lần bú và tăng lượng thức ăn để chuẩn bị cho giai đoạn sống tự lập của heo con. 

- Thức ăn cho heo cai sữa ( 8 – 15 kg ) có tỉ lệ đạm thô 18-20% , năng lượng ( ME ) : 3.300 kcal/kg. 

- Cách cho ăn:

+ Ngày cai sữa: cho ăn 50% nhu cầu (50 gr/con/ngày)

+ Ngày thứ hai: cho ăn bằng 75 %

+ Ngày thứ ba: cho ăn 100 %

+ Các tuần kế tiếp: lượng thức ăn tăng dần

Bảng 1: Lượng thức ăn tính theo tuần tuổi 

	Tuần tuổi
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LượngTA (gr/con)
	100
	200
	300
	400
	600
	800
	1.000


(Trong tuần cai sữa nên sử dụng lượng thức ăn hợp lý để đề phòng bệnh E.coli).
- Heo con sau cai sữa cần được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt, nên nuôi heo trên lồng sau cai sữa là tốt nhất.
IX. CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG HEO THỊT

- Quét vôi, phun thuốc sát trùng 3-5 ngày trước khi nhập chuồng.
- Chuẩn bị đầy đủ máng ăn, vòi uống.
- Phân đàn đồng đều theo giới tính, trọng lượng (chênh lệch không quá 2 kg).
- Ổn định nhiệt độ 20-25oC, ẩm độ 60-70%.
- Nuôi dưỡng: có hai phương pháp
+ Phương pháp cho ăn tự do:  heo nhanh lớn, rút ngắn thời gian nuôi, heo tích mỡ nhiều, tiêu tốn thức ăn cao.
+ Phương pháp cho ăn hạn chế: phương pháp này kéo dài thời gian nuôi nhưng tỉ lệ mỡ ít, nạc nhiều, tiết kiệm được thức ăn.
	Khối lượng (kg)
	Protein thô(%)
	Năng lượng (ME) (kcal/kg)
	Nhu cầu
(kg/con/ngày)
	Phương pháp cho ăn

(kg/con/ngày)

	15-30
	18
	3.200
	0,8-1,5
	Tự do

	30-60
	16
	3.100
	1,5-2,3
	Tự do

	60- 100 
	14
	3.000
	2,3-2,7
	Hạn chế


- Thức ăn:
+ Sử dụng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của heo.
+ Khi chuyển thức ăn từ cũ sang mới, nên chuyển từ từ trong vòng 4-5 ngày cho heo quen dần.
+ Tuần đầu heo chuyển đàn, để tránh stress, nên cho heo ăn từ 50-70% nhu cầu và trộn kháng sinh trong thức ăn.
+ Nên sử dụng thức ăn ở dạng ẩm (1 khô/1 nước), giúp heo dễ ăn và tránh bệnh về đường hô hấp.
XI.  PHÒNG BỆNH

1. Vệ sinh chuồng trại
- Ngăn cách khu vực chăn nuôi heo với các súc vật khác như: chó, mèo, gà, vịt….

- Hàng ngày phải quét dọn chuồng trại sạch sẽ.
- Xử lý xác chết gia súc nghiêm ngặt theo quy định thú y. 
- Cách ly riêng biệt khi nhập heo mới ( 2-3 tuần ) và heo bệnh để tránh lây lan dịch bệnh.
- Khi nhập chuồng (heo mới, chuyển chuồng), chuồng trại phải được sát trùng trước 3-5 ngày.
- Định kỳ phun thuốc sát trùng và diệt ruồi, muỗi 1 tuần/lần, hố sát trùng phải được thay 1-2 ngày/lần.

2. Vệ sinh cơ thể
- Luôn giữ cho heo sạch sẽ và mát mẻ.
- Định kỳ diệt nội, ngoại ký sinh trùng.
3. Vệ sinh thức ăn và nước uống
- Thức ăn phải đảm bảo có chất lượng tốt, không bị thối, mốc, không chứa các vật sắc, nhọn, không mang mầm bệnh.
- Nước uống phải đủ, sạch và không chứa mầm bệnh.
- Định kỳ kiểm tra chất lượng nước uống.

4. Tiêm phòng

Heo nái:
- Trước khi phối giống nên chích ngừa đầy đủ các loại vaccine: dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng.
- Định kỳ chích ngừa bổ sung cho heo nái các bệnh giả dại, parvovirus, E.colli,bTai xanh ( PRRS )…
Heo con:
- Chích ngừa đầy đủ các loại vaccine: Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Lở mồm long móng, Tai Xanh (PRRS), Viêm phổi ( Mycoplasma ).
- Đối với vaccin Circovirus ( Hội chứng còi cọc ): tuỳ theo tình hình dịch tể của địa phương, trang trại …mà có kế hoạch tiêm phòng hợp lý .

 ( + ) Cần đăng ký chăn nuôi với UBND xã và được UBND xã cấp sổ theo dõi chăn nuôi theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
XII. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP

1. Bệnh viêm tử cung (Thường xảy ra sau khi sinh 1-5 ngày)
a. Nguyên nhân
- Bị nhiễm trùng khi phối giống do: dụng cụ thụ tinh, tinh nhiễm khuẩn, thao tác thụ tinh không đúng kỹ thuật, không vệ sinh vùng âm hộ của heo nái khi phối, heo đực bị viêm niệu quản (khi phối trực tiếp).

- Bị nhiễm trùng khi sinh do: chuồng trại thiếu vệ sinh; dụng cụ, tay không sát trùng ; đỡ đẻ không đúng kỹ thuật, heo con quá lớn khi đẻ gây xây xát, kế phát của bệnh sót nhau.

b. Triệu chứng
Heo sốt 40-410C, kém ăn hoặc bỏ ăn, chất nhầy và mủ chảy ra ở âm hộ trắng đục hôi thối.

c. Điều trị
- Dùng một trong những loại kháng sinh sau: Ampicillin: 2g/ngày; Penicillin: 3-4 triệu UI/2 lần/ngày; Tylan: 7-8 mg/kg trọng lượng/ngày; Septotrim 24% 1cc/15 kg trọng lượng/ngày. 
- Để tăng sức đề kháng và mau lành bệnh ta dùng thêm: Anagin: 2 ống 5cc; Vitamin C: 2mg/ngày; Dexamethasol: 5-10mg/ngày.

- Thụt rửa tử cung bằng thuốc tím 0,1% ngày 1 lần từ 2-4 lít, sau khi thụt rửa 30 phút dùng Penicillin 2-3 triệu UI bơm vào tử cung.

2. Bệnh viêm vú
a. Nguyên nhân
Vú bị xây xát dẫn đến nhiễm trùng (do răng heo con cắt không sát, chuồng trại thiếu vệ sinh), kế phát bệnh viêm âm đạo, tử cung, sót nhau , sốt sữa.

b. Triệu chứng
 Heo sốt cao 40-410C, bỏ ăn, táo bón, vú sưng, nóng, đỏ, đau, vú viêm không cho sữa, vắt sữa thấy lợn cợn màu trắng xanh vàng. Heo con bú sữa viêm bị tiêu chảy.

c.  Điều trị
- Nếu kế phát bệnh viêm âm đạo tử cung, sót nhau ta phải điều trị.

- Dùng thuốc kháng sinh và tăng sức đề kháng tương tự bệnh viêm tử cung.

- Chườm lạnh vú viêm để giảm hiện tượng viêm đồng thời vắt bỏ sữa  bị viêm.

- Khi đã hồi phục để tăng khả năng cho sữa: Chườm nóng bầu vú, chích Oxytocin: 10 UI/ngày, 3-4 ngày, dùng chế phẩm có chứa Thyroxine, khoáng, vitamin bổ sung cho nái.

Chú ý: Ta nên dùng 50% lượng kháng sinh chích quanh gốc vú bị viêm để bệnh mau lành.

3. Bệnh mất sữa (Thường xảy ra từ 1-3 ngày sau sinh)
a. Nguyên nhân
Kế phát bệnh viêm vú, bệnh viêm tử cung, sót nhau, suy dinh dưỡng lúc mang thai, đặc biệt thiếu can xi, năng lượng, suy nhược một số cơ quan nội tiết.

b. Triệu chứng
Vú căng nhưng không có sữa, sau đó teo dần, không sốt hoặc sốt cao (kế phát bệnh viêm vú, viêm tử cung, sót nhau), dịch nhầy chảy ra ở âm môn, đi đứng loạng choạng, có khi bị bại liệt, lượng sữa giảm dần rồi mất hẳn.

c. Điều trị
- Nếu là kế phát bệnh viêm vú, viêm tử cung, sót nhau thì ta phải điều trị các bệnh này. 
- Ngoài ra ta còn sử dụng: Thyroxine: 2mg/ngày chích  bắp , tĩnh mạch 4-5 ngày (hoặc dùng các chế phẩm kích thích tiết sữa: Lactoxil, Thyroxine… cho nái ăn); 
- Chích Oxitoxine: 10 UI/lần/ngày dùng 4-5 ngày; 
- Glucoza 5%: 250 cc/ngày 3-4 ngày chích tĩnh mạch, phúc mạc hay dưới da; 
- Gluconatcanxi 10%: 10cc/ngày chích tĩnh mạch 3-4 ngày . 
- Bổ sung thêm Vitamin C, Vitamin B12, Bcomplex… và khoáng chất.

Chú ý: Khi dùng Thyroxin đòi hỏi thân nhiệt phải bình thường: 38 - 390C.

4. Bệnh heo con tiêu chảy phân trắng
Bệnh thường xảy ra ở heo con theo mẹ dưới 30 ngày tuổi.

a. Nguyên nhân
· Chuồng trại thiếu vệ sinh, lạnh, ẩm ướt.

· Đối với heo mẹ: Do thiếu dinh dưỡng lúc mang thai, đặc biệt thiếu vitamin A, thay đổi đột ngột khẩu phần heo mẹ lúc nuôi con, heo mẹ có thể bị một số bệnh: Phó thương hàn, viêm vú, viêm tử cung, sót nhau …

· Đối với heo con: Thiếu sữa đầu, thiếu nguyên tố vi lượng, đặc biệt là thiếu sắt, heo con bị viêm rốn, thức ăn cho heo con chất lượng kém, chua mốc, heo con bị nhiễm một số virus: Rotavirus, Coromavirus; vi trùng Ecoli, Clostridium, Samonilla, cầu trùng.

b. Triệu chứng
 Heo con thường không sốt hoặc sốt nhẹ, thời kỳ đầu bụng hơi chướng, về sau bụng tóp, lông xù, đít dính phân nhoe nhoét, ói mửa (ít  xảy ra). Đặc trưng là phân lỏng trắng như vôi, vàng đôi khi có bọt, cá biệt có thể có máu, phân có mùi tanh đặc biệt.

c. Điều trị
Trước khi điều trị ta phải xác định rõ nguyên nhân, vừa điều trị nguyên nhân, vừa điều trị  triệu chứng tiêu chảy trên heo con thì mới có kết quả.

· Điều trị tiêu chảy: Thuốc cầm tiêu chảy (se niêm mạc ruột) cho uống các chất chát: Lá ổi, cỏ sữa, măng cụt... Bổ sung vi khuẩn đường ruột: Dùng Biolactyl: 1 g/con/ngày. Dùng kháng sinh uống hoặc chích một trong những loại sau (từ 2-3 ngày liên tục):

+ Uống: Baytrill 0,5%: 1cc/5 kg trọng lượng/ngày; Flumcolistin: 1cc/3-5 kg trọng lượng/ngày; Spectinomycine: 1cc/4-5 kg trọng lượng/ngày; Baycox 2,5 %:  1 cc/kg trọng lượng/ngày (nghi bị cầu trùng).

+ Chích: Baytrill 2,5%: 1 cc/ 10 kg trọng lượng/ngày; Septotrim 24 %: 1 cc/10 kg trọng lượng/ngày; Bencomycine S: 1 cc/ 15-20 kg trọng lượng/ngày. 

+ Để phòng mất nước, chất điện giải ta bổ sung thêm Orezol, Lactatringer…
THAM KHẢO MỘT SỐ QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG CHO HEO 
1/ Quy trình 1

	           Loại heo

Vaccin
	Đực giống
	Đực , cái hậu bị
	Nái mang thai
	Nái nuôi con
	Heo con
	Tái chủng

	Dịch tả
	Chủng 2 lần /năm
	6 tháng tuổi hoặc trước phối giống 2-3 tuần
	Trước khi sinh 3-4 tuần hoặc sau khi sinh trên 2 tuần
	Lần 1: 15-30 ngày tuổi

Lần 2: 30-45 ngày tuổi
	5-6 tháng

	Lở Mồm Long Móng ( FMD )
	
	
	
	Lần 1: 14 ngày tuổi ( * )

Lần 2 : 42 ngày tuổi
	5-6 tháng

	Tụ huyết trùng
	
	
	Kết hợp tiêm với heo con

(  lần 1)
	Lần 1: 20-30 ngày tuổi

Lần 2 :45-50 ngày tuổi
	5-6 tháng

	Phó thương hàn
	
	
	
	Lần 1:20-30 ngày tuổi

Lần 2: 40-50 ngày tuổi
	5-6 tháng

	Tai xanh 

( PRRS)
	Chủng 3 lần/năm
	Trước phối giống 30 ngày
	Sau khi sinh

14-28 ngày
	Lần 1 : 14-30 ngày

Lần 2 :  sau 28 ngày
	4 tháng


2/ Quy trình 2

	Vaccin
	Đực làm việc
	Heo đực, cái hậu bị
	Heo nái chửa
	Heo nái nuôi con
	Heo con

	Lở Mồm Long Móng ( FMD )
	Chủng 2 lần trong năm
	Chủng vào lúc 6 tháng tuổi hoặc trước phối giống 2-3 tuần.
( Riêng vaccin Giả dại và Parvo chích 2 lần cách nhau 21 ngày )


	
	Lúc 15 ngày sau sinh
	Lúc15 và 45 ngày tuổi ( * )
 

	Phó Thương Hàn
	
	
	
	Lúc 20 ngày sau sinh
	Lúc 20 và 40 ngày tuổi

	Tụ Huyết Trùng
	
	
	
	25 ngày sau sinh
	Lúc 25 và 45 ngày tuổi

	Dịch Tả
	
	
	
	Lúc 30 ngày sau sinh
	Lúc 30 và 50 ngày tuổi

	Giả dại
	
	
	Lúc 3 tuần trước khi sinh
	
	

	Parvovirus
	
	
	
	Lúc 2 tuần sau sinh
	

	Mycoplasma
	
	
	
	
	Lúc 7 ngày và 21 ngày tuổi

	Colibaccillosis
	
	
	Chủng trước khi sinh 2 tuần(nái chửa lứa đầu chủng thêm 1 mũi lúc 6 tuần trước  sinh)
	
	

	Tai xanh (PRRS)
	Chủng 3 lần/năm
	Trước phối giống 30 ngày
	
	Sau khi sinh 14-28 ngày
	Lần 1:14-30 ngày
Lần 2:sau 28 ngày


-GHI CHÚ :


- ( * )Đối với heo con sanh từ mẹ đã tiêm phòng FMD  ( có kháng thể mẹ ) thì chích ngừa FMD lúc 2,5 tháng tuổi .


Quy trình tiêm phòng các bệnh bắt buộc theo quyết định 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quy định về tiêm phòng bắt buộc vaccine cho gia súc, gia cầm

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này được áp dụng đối với gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng tại các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở chăn nuôi động vật tập trung.

2. Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo quy định này.

Các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc, bao gồm:

1. Bệnh lở mồm long móng.
2. Bệnh dịch tả heo.

3. Bệnh tụ huyết trùng trâu, bò.

4. Bệnh dại.

5. Bệnh Newcaste. 

6. Bệnh dịch tả vịt.

7. Bệnh cúm gia cầm. 

II. Loại vắc xin sử dụng, quy trình tiêm phòng
1. Bệnh lở mồm long móng (FMD)

Theo hướng dẫn tại công văn số 1142/TY-DT ngày 09/08/2006 của cục Thú y về việc hướng dẫn tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng.


- Đối tượng  tiêm phòng: Trâu, bò, dê, cừu, heo.


- Loại vắc xin sử dụng:  LMLM type O.

 
- Quy trình tiêm phòng: 


Đối với trâu, bò: Tiêm phòng lần đầu cho bê, nghé từ 4 tuần tuổi trở lên và tiêm nhắc lại sau 4 tuần. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại một lần.

Đối với dê, cừu: Tiêm phòng lần đầu cho dê, cừu từ 3 tuần tuổi trở lên và tiêm nhắc lại sau 4 tuần. Sau đó cứ 1 năm tiêm nhắc lại một lần. 

Đối với heo: Tiêm phòng lần đầu cho heo từ 2 tuần tuổi trở lên và tiêm nhắc lại sau 4 tuần. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại một lần cho heo nái và đực giống. Đối với heo nái cần tiêm nhắc lại trước khi đẻ 2 - 3 tuần để tăng miễn dịch thụ động cho heo con. 
2. Bệnh dịch tả heo
- Đối tượng tiêm phòng: Tất cả các heo trong diện tiêm phòng.

- Loại vắc xin sử dụng: Vaccine dịch tả heo đông khô. Bảo quản nhiệt độ từ 2 - 80C.  Sau khi pha vắc xin phải được giữ trong nước đá, tránh ánh sáng mặt trời và dùng trong vòng 2 - 3 giờ.

- Quy trình tiêm phòng:

Heo con theo mẹ:

Tiêm phòng lần đầu vào lúc heo 15 - 30 ngày tuổi.

Tiêm phòng lần 2: lúc 30 - 45 ngày tuổi (cách lần tiêm đầu 15 ngày).

Nái hậu bị: Tiêm phòng 2 tuần trước khi phối giống.

Nái mang thai: Tiêm phòng 1 tháng trước khi đẻ.

Đực giống: Tiêm phòng định kỳ 2 lần/năm.

3. Qui trình tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng heo
a. Tụ huyết trùng trâu bò
- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, Bò, bê, nghé khỏe mạnh.

- Loại vaccine sử dụng: Vắc xin vô hoạt tụ huyết trùng trâu bò chủng P52. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 80C hoặc nơi khô, mát, tối. Không để vaccine vào ngăn đông.

- Qui trình tiêm phòng: Tiêm phòng cho bê, nghé từ 6 tháng tuổi trở lên. Định ký 6 tháng nhắc lại một lần.

b. Tụ huyết trùng heo
- Đối tượng tiêm phòng: Tất cả heo thuộc diện tiêm phòng.

- Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin vô hoạt tụ huyết trùng heo chủng FgHC. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 80C hoặc nơi khô, mát, tối. không để vắc xin vào ngăn đông.

- Quy trình tiêm phòng:

Heo con: Tiêm phòng lần đầu vào lúc heo 20 - 30 ngày tuổi, tiêm phòng lần 2 lúc 45 – 50 ngày tuổi (cách lần tiêm đầu 10 ngày).

Heo nái và đực giống: Tiêm phòng định kỳ 2 lần/ năm.

4. Bệnh Dại
- Đối tượng tiêm phòng: Chó, Mèo nuôi.

- Loại vắc xin sử dụng: Rabigen. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 80C, Không để vắc xin vào ngăn đông.

- Quy trình tiêm phòng: Tiêm cho chó, mèo trên 2 tháng tuổi, mỗi năm chủng ngừa một lần.

5. Bệnh Newcastle
- Đối tượng tiêm phòng: Tất cả gà thuộc diện tiêm phòng.

- Loại vắc xin sử dụng: 

+ Vắc xin Newcastle chủng F (hệ II) đông khô.

+ Vắc xin Newcastle chủng Lasoto đông khô.

+ Vắc xin Newcastle chịu nhiệt đông khô.

+ Vắc xin Newcastle chủng M (hệ I) đông khô.

Bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 80C. Không để vắc xin vào ngăn đông.

- Quy trình tiêm phòng: 

Đối với vắc xin Newcastle chủng F (hệ II) đông khô: Sử dụng vắc xin chủng ngừa cho gà khỏe mạnh từ 3 - 7 ngày tuổi. Nhỏ mắt và nhỏ mũi.

Đối với vắc xin Newcastle chủng Lasota đông khô: Sử dụng vắc xin chủng ngừa cho gà khỏe mạnh từ 2 tuần tuổi trở lên sau khi sử dụng vắc xin Newcastle chủng F ít nhất 14 ngày, có thể chủng ngừa bằng 2 phương pháp: Nhỏ mắt, mũi 2 giọt/con.Cho uống: Gà từ 20 - 25 ngày tuổi cho uống 5 ml/con. Gà từ 45 ngày tuổi cho uống 7 - 10 ml/con. Gà trên 45 ngày tuổi cho uống 12 - 15 ml/con. 

Đối với vắc xin Newcastle chịu nhiệt đông khô: Sử dụng vắc xin chủng ngừa cho gà ở mọi lứa tuổi, có thể chủng ngừa bằng 3 phương pháp: Nhỏ mắt, mũi: Nhỏ mỗi bên mắt hoặc mũi một giọt. Cho uống: Gà từ 25 - 45 ngày tuổi cho uống 5 ml/con. Gà 45 ngày tuổi cho uống 7 - 10 ml/con. Gà trên 45 ngày tuổi cho uống 12 - 15 ml/con. Cho ăn: Pha vắc xin với nước rồi trộn đều vào thức ăn với liều lượng 10g/con.

Đối với vắc xin Newcastle chủng M (hệ I) đông khô: Tiêm phòng lần đầu cho gà khỏe mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên hoặc tái chủng cho gà dưới 2 tháng tuổi đã chủng bằng các vắc xin Newcastle chủng F, Lasota hoặc vắc xin Newcastle chịu nhiệt. Tiêm dưới da cổ, mặt trong đùi hoặc bắp thịt ức.

6. Dịch tả vịt

- Đối tượng tiêm phòng: vịt, ngỗng, vịt xiêm (ngan) khỏe mạnh.

- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin dịch tả vịt đông khô.

- Quy trình tiêm phòng:

Đối với vịt nuôi thịt: Lần 1: Từ 3 - 5 ngày tuổi. Lần 2: sau lần chủng thứ nhất 2 - 3 tuần.

Đối với vịt đẻ: Lần 1 và 2: Thực hiện giống như vịt thịt. Lần 3: vào lúc 5 tháng tuổi và chủng lại trước mỗi vụ đẻ.

7. Bệnh cúm gia cầm
- Đối tượng tiêm phòng: Gà, vịt, vịt xiêm (ngan).

- Loại vắc xin sử dụng: H5N1, H5N2 và H5N9.

- Quy trình tiêm phòng: 

Vắc xin H5N1: Theo hướng dẫn của công văn số 1181/TY-DT ngày 19/08/2006 của Cục Thú y về hướng dẫn hướng dẫn vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm.

Đối với gà:

Gà từ 14 - 35 ngày tuổi: tiêm liều 0,3 ml/con.

Gà trên 35 ngày tuổi; tiêm liều 0,5 ml/ con.

Sau đó cứ 4 tháng tiêm nhắc lại với liều 0,5 ml/con.

Đối với vịt:

Vịt từ 14 - 35 ngày tuổi: tiêm liều 0,5 ml/ con, sau đó 28 ngày tiêm mũi 2 với liều 1 ml/con.

Vịt trên 35 ngày tuổi: tiêm mũi 1 với liều 1 ml/con, tiêm nhắc lại mũi 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày.

Sau đó cứ 4 tháng tiêm nhắc lại với liều 1ml/con.

Vắc xin H5N2: Theo hướng dẫn tại công văn số: 1181/TY-DT ngày 19 tháng 8 năm 2006 của Cục Thú Y về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm.

Chỉ tiêm phòng cho gà khỏe mạnh.

Tiêm 2 mũi: mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày, sau đó cứ 4 tháng nhắc lại 1 liều.

Vắc xin H5N9 (tiêm phòng cho ngan): Theo hướng dẫn tại công văn số: 300/TY-DT ngày 07/03/2007 của Cục Thú Y về việc hướng dẫn sử dụng vaccine H5N9 tiêm phòng bệnh cúm gia cầm cho Ngan và công văn số: 1687/TY-DT ngày 31/10/2007 của Cục Thú Y về thông báo tiêm phòng vaccine H5N9 cho Ngan.

Chỉ sử dụng vaccine tiêm phòng bệnh cúm gia cầm cho Ngan khỏe mạnh từ 21 ngày tuổi trở lên.

Tiêm 2 mũi: mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 21 ngày. Tiêm dưới da cổ.

⁯⁯⁯
TÁC HẠI KHI SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Trong những năm gần đây, trên cả nước, việc sử dụng chất cấm, chất kích thích, kháng sinh trong chăn nuôi diễn biến khá phức tạp. Kết quả kiểm soát chất cấm trong TACN tại 6 tỉnh, thành trọng điểm trong năm 2014 gồm: Đồng Nai, TP Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, đã phát hiện nhiều mẫu dương tính với chất Salbutamol.
Theo quy định, Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine là 3 chất đứng đầu trong danh mục 18 chất kháng sinh, hóa chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi tại hầu hết các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, 3 chất này cũng chính thức bị cấm từ năm 2002 đến nay. Chất tạo nạc Salbutamol và Clenbuterol được trộn cùng cám làm thức ăn cho lợn và gà. Các chất này có tác dụng làm lợn tăng trọng nhanh, tiêu biến mỡ và tăng tỉ lệ thịt nạc. Người tiêu dùng ăn phải loại thịt có chứa chất này về lâu dài có thể sẽ mắc các bệnh, triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe như tăng huyết áp, tim đập nhanh, buồn nôn, tác dụng xấu với phụ nữ mang thai, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. 

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại tình trạng sử dụng các loại kháng sinh như Sulfadimidine, Florfenicol... trong TACN gia súc, gia cầm vượt ngưỡng cho phép, giúp kích thích tăng trọng cho gia súc, hỗ trợ tiêu hóa và phòng bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng các kháng sinh này lại làm tăng nguy cơ lây lan, bùng nổ dịch bệnh cho đàn gia súc. Đồng thời, tồn dư kháng sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc kháng sinh, về lâu dài là tình trạng kháng thuốc.

Những người chăn nuôi cần nâng cao hơn nữa ý thức sản xuất ra những sản phẩm chăn nuôi sạch để tự nâng cao, bảo vệ thương hiệu sản phẩm chăn nuôi mình làm ra, việc này đồng nghĩa với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng người tiêu dùng, người chăn nuôi cũng như đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của ngành chăn nuôi nước nhà.
                                                                                          (Nguồn: Tổng hợp)
DANH MỤC

HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Carbuterol

	2
	Cimaterol

	3
	Clenbuterol

	4
	Chloramphenicol

	5
	Diethylstilbestrol (DES)

	6
	Dimetridazole

	7
	Fenoterol

	8
	Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran

	9
	Isoxuprin

	10
	Methyl-testosterone

	11
	Metronidazole

	12
	19 Nor-testosterone

	13
	Ractopamine

	14
	Salbutamol

	15
	Terbutaline

	16
	Stilbenes

	17
	Trenbolone

	18
	Zeranol

	19
	Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)

	20
	Bacitracin Zn

	21
	Carbadox

	22
	Olaquidox


DANH MỤC
BỔ SUNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Vat Yellow 1 (tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene); công thức phân tử: C28H12N2O2; danh pháp: benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione.

	2
	Vat Yellow 2 (tên gọi khác: Indanthrene); công thức phân tử: C28H14N2O2S2; danh pháp: 2,8-diphenylanthra[2,1-d:6,5-d']bisthiazole-6,12-dione.

	3
	Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene); công thức phân tử: C28H18N2O4; danh pháp: N,N'-1,5-Anthraquinonylenebisbenzamide.

	4
	Vat Yellow 4 (tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone); công thức phân tử: C24H12O2; danh pháp: 7,14-Dibenzpyrenequinone.

	5
	Auramine (tên gọi khác: yellow pyoctanine; glauramine); công thức phân tử: C17H21N3; danh pháp: 4,4’-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine] và các dẫn xuất của Auramine.
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